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440 HCS66004464 H' Lei Êban 0 27/01/2007 TH, THCS và THPT Victory

453 HS1012617691 Nguyễn Hoàng An 1 25/04/2007 THCS Đào Duy Từ

451 HS1012620182 Nguyễn Thị Kim Chi 0 25/09/2007 THCS Đào Duy Từ

417 HS1012617649 Nguyễn Đỗ Minh Đức 1 01/06/2007 THCS Đào Duy Từ

418 HS1012617676 Nguyễn Quang Dũng 1 21/11/2007 THCS Đào Duy Từ

435 HS1012617616 Ngô Thiên Hoài 1 30/08/2007 THCS Đào Duy Từ

426 HS1012617643 Trần Quốc Hoàng 1 11/11/2007 THCS Đào Duy Từ

405 HS1012617661 Nguyễn Gia Huân 1 10/06/2007 THCS Đào Duy Từ

424 HS1012620180 Vũ Minh Huy 1 11/04/2007 THCS Đào Duy Từ

465 HS1012617694 Lương Quốc Khánh 1 09/05/2007 THCS Đào Duy Từ

412 HS1012617647 Trần Đình Minh Khôi 1 28/09/2007 THCS Đào Duy Từ

464 HCS66001952 Nguyễn Hoài Linh 1 21/09/2007 THCS Đào Duy Từ

444 HS1012617650 Nguyễn Đức Nam 1 20/12/2007 THCS Đào Duy Từ

408 HS1012617658 Đặng Thị Diễm Quỳnh 0 17/12/2007 THCS Đào Duy Từ

460 HCS66000399 Lê Thị Như Quỳnh 0 05/06/2007 THCS Đào Duy Từ

431 HS1012617652 Phan Cao Sang 1 27/08/2007 THCS Đào Duy Từ

411 HS1012620181 Nguyễn Trung Thành 1 27/03/2007 THCS Đào Duy Từ

470 HCS66004406 Lê Bá Thông 1 06/12/2006 THCS Đào Duy Từ

420 HS1012617655 Đỗ Thị Thanh Thư 0 10/04/2007 THCS Đào Duy Từ

419 HCS66000351 Võ Thị Thanh Thùy 0 15/02/2007 THCS Đào Duy Từ

466 HS1012617724 Trần Quốc Toản 1 23/12/2007 THCS Đào Duy Từ

455 HCS66000122 Nguyễn Đức Trung 1 29/09/2007 THCS Đào Duy Từ

410 HCS66000087 Cao Nguyễn Phương Uyên 0 13/10/2007 THCS Đào Duy Từ

438 HS1012620178 Phạm Đình Văn 1 13/09/2007 THCS Đào Duy Từ

407 HS1012651691 Nguyễn Công Hậu 1 17/06/2007 THCS Hoà Khánh

421 HCS66004457 Võ Hoàng Nam 1 03/07/2007 THCS Hoà Khánh

461 HS1012651685 H Nư Bkrông 0 15/06/2007 THCS Hòa Khánh

422 HS1012651722 Trương Quang Hiếu 1 11/07/2006 THCS Hòa Khánh

454 HS1012651666 Huỳnh Minh Khang 1 03/07/2007 THCS Hòa Khánh

429 HS1012651680 Đào Nguyễn Huyền Trân 0 20/07/2007 THCS Hòa Khánh

404 HCS66001241 Lê Thị Kiều Anh 0 23/03/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

463 HS1012668039 Y Tô La Ayǔn 1 20/07/2006 THCS Huỳnh Thúc Kháng

443 HS1012668040 Y Yusê Ayǔn 1 07/10/2006 THCS Huỳnh Thúc Kháng

442 HS1012668140 Nguyễn Thành Đông 1 24/03/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

452 HCS66002674 Lâm Tấn Dũng 1 07/11/2006 THCS Huỳnh Thúc Kháng

456 HS1012668141 Đinh Hoàng Bảo Duy 1 20/11/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng
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445 HS1012668077 Phạm Đình Duy 1 22/04/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

425 HS1012668189 H' Hảo Êban 0 12/01/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

471 HCS66004454 Nguyễn Thế Hùng 1 23/04/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

449 HS1012668149 Nguyễn Gia Huy 1 14/02/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

409 HS1012668151 Trần Thị Ngọc Huyền 0 14/12/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

436 HS1012668152 H' Quỳnh Kbuôr 0 01/11/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

416 HS1012668083 Trần Khoa 1 07/12/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

447 HS1012668064 Nguyễn Trung Thiện 1 28/03/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

401 HS1012668168 Châu Bảo Ái Trâm 0 03/03/2007 THCS Huỳnh Thúc Kháng

427 HS1012994439 Đinh Thị Mai Chang 0 22/11/2007 THCS Lê Lợi

406 HS1012994548 H Phi La Êban 0 20/01/2007 THCS Lê Lợi

437 HS1012994442 H Inh Niê 0 12/09/2007 THCS Lê Lợi

415 HS1012644265 Nguyễn Hoàng Nguyên 1 14/02/2007 THCS Thành Nhất

450 HCS66004580 Y Văn Ayũn 1 12/06/2007 THCS Trần Hưng Đạo

432 HS1012918264 Y - Thái Aỹun 1 27/09/2007 THCS Trần Hưng Đạo

433 HCS66004601 Phạm Băng Băng 0 10/11/2007 THCS Trần Hưng Đạo

434 HS1012918105 Y' Hiếu Niê Brít 1 11/04/2007 THCS Trần Hưng Đạo

459 HCS66004600 Lê Tiến Đạt 1 06/01/2006 THCS Trần Hưng Đạo

458 HS1012918141 Lê Trung Tiến Đạt 1 15/11/2006 THCS Trần Hưng Đạo

468 HCS66004582 Lê Văn Được 1 22/01/2007 THCS Trần Hưng Đạo

467 HCS66004587 Trương Diễm Hà 0 18/12/2007 THCS Trần Hưng Đạo

414 HCS66004729 Phạm Hoàng Hải 1 22/05/2007 THCS Trần Hưng Đạo

462 HCS66004608 Đinh Xuân Hưng 1 07/05/2007 THCS Trần Hưng Đạo

446 HCS66004609 Nguyễn Quỳnh Hương 0 20/04/2007 THCS Trần Hưng Đạo

430 HCS66004584 Nguyễn Trung Kiên 1 01/12/2007 THCS Trần Hưng Đạo

428 HS1012918308 Y Je Wel Rơ Măh 1 01/01/2007 THCS Trần Hưng Đạo

413 HS1012918142 Nguyễn Xuân Hậu Mlô 1 07/01/2007 THCS Trần Hưng Đạo

439 HCS66004606 Y Khe Lisia Mlô 1 02/01/2007 THCS Trần Hưng Đạo

403 HCS66001502 Y Lên Mlô 1 03/07/2007 THCS Trần Hưng Đạo

402 HS1012918278 Trần Thu Ngân 0 02/07/2007 THCS Trần Hưng Đạo

441 HS1012918315 Phạm Kim Ngọc 0 23/07/2007 THCS Trần Hưng Đạo

457 HS1012918128 Cao Văn Nguyên 1 10/10/2007 THCS Trần Hưng Đạo

469 HS1012918259 Hà Duy Nhật 1 07/09/2007 THCS Trần Hưng Đạo

448 HS1012918154 Trần Nguyễn Quỳnh Như 0 08/01/2007 THCS Trần Hưng Đạo

423 HS1012918324 Phan Thị Ý Uyên 0 26/07/2007 THCS Trần Hưng Đạo


